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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 

 

Số: 16 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Phan Đình Phùng, ngày 19 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn 26 Đội dân phòng trên địa bàn  

phường Phan Đình Phùng năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG 

 

 Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sử đổi, bổ 

sung một số điểu của luật tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật 

Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật PCCC;  

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định 

về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy;  

Xét đề nghị của đồng chí  P. Trưởng Công an phường Phan Đình Phùng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn 26 Đội dân phòng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng 

năm 2024 gồm các ông, bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Đội dân phòng: 

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa 

cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy. 

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy. 

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ 

chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có 

yêu cầu. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật 
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Điều 3. Công chức Văn phòng thống kê; Kế toán ngân sách phường; Tổ trưởng 

26 tổ dân phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây khác với 

quyết định này đều bãi bỏ./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an TP Thái Nguyên (QLHC); 

- UBND thành phố Thái Nguyên; 

- TT Đảng ủy- HĐND phường ; 

- Lãnh đạo UBND phường ; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VP-CAP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Trần Đình Thìn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 

 

DANH SÁCH 
Kiện toàn 26 Đội dân phòng phường Phan Đình Phùng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-UBND ngày 19/01/2024  

của UBND phường Phan Đình Phùng) 

Stt         Họ và tên Năm 

sinh 

   Số CCCD      Ngày cấp    Chức vụ 

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 1 

1 Đinh Quang Sơn 1959 036059016776  Đội trưởng 

2 Ng Thanh Hường 1974 019174010003  Đội phó 

3 Trương Công Tú 1988 019088006256   

4 Đào Anh Tuấn 1970 001070043154   

5 Trương Đình Tuấn 1958 019058000134   

6 Trần Đình Quyết 1968 019068009898   

7 Lương Văn Sinh 1957 019057000173   

8 Hoàng Ngọc Hùng 1984 019084010462   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 2 

1 Nguyễn Văn Lý 1956 030056004867  Đội trưởng 

2 Ngô Văn Quyền 1963 019063004055  Đội phó 

3 Nguyễn Tiền Sử 1968 019068010892   

4 Bùi Văn Cường 1981 019081000594   

5 Nguyễn Tiến Chín 1976 019076014952   

6 Nguyễn Duy Phương 1967 019067000280   

7 Nguyễn Giang Sơn 1994 019094010257   

8 Phan Quốc Khánh 1978 019078010419   

9 Nguyễn Trung Kiên 1984 019084015321   

10 Nguyễn Lê Hoàng 1991 019091007593   

11 Nguyễn Văn Quang 1962 019062003255   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 3 

1 Nguyễn Ngọc An 1953 031053003653 12/4/2021 Đội trưởng 

2 Nguyễn Quốc Phượng 1972 019072000441 12/4/2021 Đội phó 

3 Nguyễn Ngọc Chiến 1954 024054000358 12/4/2021  

4 Nguyễn T Ái Hoan 1958 019158000192 12/4/2021  

5 Nguyễn Thị Dung 1959 019159000227 12/4/2021  

6 Hoàng Khải Nghĩa 1960 006060000031 12/4/2021  

7 Nguyễn Đức Tuấn 1955 019055005321 01/9/2021  

8 Đỗ Thị Tươi  1966 019166009617 01/9/2021  

9 Nguyễn Thị Bẩy 1947 019147002024 01/9/2021  
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10 Nguyễn Thị Sáu 1963 019163006839 01/9/2021  

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 4 

1 Ngô Văn Sơn 1964 024064008522 10/5/2021 Đội trưởng 

2 Lê Văn Lâm 1966 001066018650 12/5/2021 Đội phó 

3 Trần Văn Dũng 1972 019072000440 10/50/2021  

4 Nguyễn Văn Nam 1973 019073016124 13/12/2022  

5 Nguyễn Văn Giang 1977 019077016458 10/5/2021  

6 Nguyễn Văn Phúc 1971 019071010846 10/5/2021  

7 Nguyễn Ngọc Tú 1992 019092007520 10/5/2021  

8 Trịnh Quốc Vận 1966 019066009755 10/5/2021  

9 Đặng Thị Thu Hà 1959 040159018109 10/5/2021  

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 5 

1 Triệu Văn Dưỡng 1960 0060600002721 31/8/2023 Đội trưởng  

2 Nguyễn Công Tráng 1969 033069010001 4/02/2022 Đội phó 

3 Nguyễn Hữu Việt 1958 006058000021 28/03/2021  

4 Trịnh Quang Chính 1963 019063001327 18/7/2023  

5 Triệu Đình Tập 1959 019059000902 29/4/2021  

6 Dương Văn Nhang 1967 019067001369 29/4/2021  

7 Vũ Thành Chung 1986 019086002173 29/4/2021  

8 Mai Thành Chương 1970 019070001489 29/4/2021  

9 Nguyễn Văn Thực 1972 019072001664 29/4/2021  

10 Phạm Duy Hậu 1982 019082009274 17/8/2021  

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 6 

1 Dương Văn Hòa 1960 019060000108 03/3/2021 Đội trưởng 

2 Trần Quang Cường 1957 019056000310 07/4/2021 Đội phó 

3 Nguyễn Minh Huyền 1960 019160000543 07/4/2021  

4 Nguyễn Tiến 1956 001056015915 07/4/2021  

5 Nguyễn Thị Hằng 1961 019161000263 31/3/2021  

6 Phạm Thị Yến 1959 019159000457 07/4/2021  

7 Tạ Văn Sinh 1966    

8 Phạm Văn Dân 1957 027056001191 07/4/2021  

9 Nguyễn Tuấn Hảo 1978 019078001118 07/4/2021  

10 Nguyễn Vũ Hùng 1955 019055000357 07/4/2021  
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11 Trương Anh Tuấn 1952 034052005987 07/4/2021  
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 TỔ DÂN PHỐ SỐ 7 

1 Nguyễn Thị Đài 1967 019167000228  Đội trưởng 

2 Trần Xuân Lũy 1955 019055000130  Đội phó 

3 Nguyễn Công Khanh 1958 019058000104   

4 Lưu Giang Nam 1999 019099000167   

5 Nguyễn Quốc Bình 1966 019066000265   

6 Nguyễn Đình Đội 1955 034055006104   

7 Trịnh Văn Hùng 1974 019076000587   

8 Vũ Thị Hà 1964 019164000569   

9 Đoàn Kim Tuyến 1955    

10 Dương Xuân Mười 1960 019060000480   

11 Đào Thị Vui 1965 034166007755   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 8 

1 Hoàng Sỹ Bắc 1964 019064000245  Đội trưởng 

2 Trần Văn Công 1961 037061002165  Đội phó 

3 Hoàng Xuân Cương 1965 019065003304   

4 Trần Anh Tuấn 1961 019061000170   

5 Nguyễn Quang Trường 1966 019066000641   

6 Hà Huy Giáp 1971 019071000748   

7 Vũ Thị Giang 1958 019158000179   

8 Trần Đình Ngọ 1978 019078001111   

9 Quản T Mai Hiên 1983 004184001020   

10 Nguyễn Văn Lạc 1950 019050000390   

11 Vương Thị Sinh 1965 002165004767   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 9 

1 Hạ Văn Dũng 1954 019054000232 12/4/2021 Đội trưởng 

2 Phạm Ngọc Tuấn 1959 033059003423 12/4/2021 Đội phó 

3 Nguyễn Văn Thái 1972 019072000463 12/4/2021  

4 Hạ Đức Chung 1986 019086000490 28/3/2021  

5 Nguyễn Thị Thanh Tú 2000 019360000332 16/4/2021  

6 Hoàng Thúy Hằng 1965 019165000277 12/4/2021  

7 Hoàng Thị Tình 1969 019161007508 25/6/2021  

8 Nguyễn Thị Đạm 1969 019169003016 25/6/2021  

9 Phạm Thị Minh Thịnh 1965 019165007502 31/3/2021  

10 Lê Anh Khang 1954 023054000461 28/3/2021  

11 Nguyễn Văn Hạnh 1957 019057006575 17/12/2021  
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 TỔ DÂN PHỐ SỐ 10 

1 Nguyễn Thế Việt 1966 019066000266  Đội trưởng 

2 Nguyễn Văn Hào 1965 034065918239  Đội phó 

3 Đặng Văn Vinh 1962 034062009521   

4 Nguyễn Hữu Giang 1960 037060004280   

5 Trần Huy Quang 1957 008057000613   

6 Trần Ngọc Tân 1990 019090000845   

7 Nguyễn Văn Hải 1974 019074000970   

8 Lê Việt Thắng 1959 019059000411   

9 Dương Văn Quang 1985 019085004533   

10 Hoàng Việt Dũng 1969 024069000707   

11 Nguyễn Văn Nam 1983 025083007056   

12 Đồng Hoàng Long 1981 019081009602   

13 Nguyễn Hoài Vũ 1959 030059006272   

14 Hoàng Văn Trưởng 1970 019070000663   

15 Ngô Đức Khánh 1959 019059000408   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 11 

1 Ma Thanh Bí 1968 019068000299  Đội trưởng 

2 Vũ Đức Thông 1964 019064000238  Đội phó 

3 Ngô Minh Thường 1957 019057000144   

4 Tạ Thanh Giang 1983 019083000680   

5 Dương Đình Sâm 1976 019076000581   

6 Bùi Doãn Thành 1983 019083006364   

7 Nguyễn Văn Nhạ 1975 034075012061   

8 Nguyễn Quang Huân 1973 019073000359   

9 Đỗ Ngọc Hưng 1977 019077009608   

10 Vũ Tuấn Giang 1973 019073001111   

11 Chu Minh Tuấn 1989 091577492   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 12 

1 Lê Đức Cường 1962 0196200937 25/8/2021 Đội trưởng 

2 Phạm Văn Quân 1991 019091010790 18/3/2023 Đội phó 

3 Lê Hoài Vũ 1959 019059000142 12/4/2021  

4 Hà Văn Chung 1955 019055000131 28/3/2021  

5 Trần Hồng Hùng 1958 019058000160 12/4/2021  

6 Đàm Thị Hoa 1960 019160004418 31/8/2021  

7 Ma Thị Bái 1959 019059005428 25/6/2021  

8 Trương Thị Diễm Thúy 1952 008152005092 02/5/2022  

9 Nguyễn Đức Thanh 1964 030064013847 11/8/2021  

10 Nguyễn Xuân Hanh 1974 024074010732 24/6/2022  
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 TỔ DÂN PHỐ SỐ 13 

1 Trần Minh Sơn 1959 004059005554  Đội trưởng 

2 Phan Văn Huấn 1967 019067000279  Đội phó 

3 Lê Thị Minh Loan 1949 006149000010   

4 Trần Trọng Phúc 1958 019058000193   

5 Hoàng Quốc Bình 1972 019072000428   

6 Diệp Đình Sự 1960 019060007403   

7 Lưu Thị Hương Thu 1983 019183016286   

8 Nguyễn Thị Dung 1953 019153006006   

9 Nguyễn Minh Tuấn 2003 109203007793   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 14 

1 Nguyễn Thế Dũng 1956   Đội trưởng 

2 Nguyễn Đức Minh 1957   Đội phó 

3 Vũ Xuân Trường 1961    

4 Nguyễn Văn Mỹ 1962    

5 Nguyễn Vă Thái 1967    

6 Nguyễn Văn Thành 1968    

7 Nguyễn Văn Như 1966    

8 Nguyễn Văn Chiến 1956    

9 Ngô Mạnh Hồng 1967    

10 Dương Hồng Thái 1980    

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 15 

1 Nguyễn Xuân Loan 1960 019060000154 12/4/2021 Đội trưởng 

2 Chu Văn Thao 1960 019060008402 07/9/2021 Đội phó 

3 Phạm Văn Định 1954 019054004601 28/8/2021  

4 Nguyễn Thị Hưng 1958 035158002953 28/3/2021  

5 Lưu Thị Kim Thoa 1969 019169000386 12/4/2021  

6 Trịnh Đăng Hải 1996 01909600965 16/8/2021  

7 Lê Ngọc Hưng 1965 019065000219 12/4/2021  

8 Dương Thị Bình 1956 019156006637 01/9/2021  

9 Nguyễn T Thu Phương 1982 019182012751 01/9/2021  

10 Trần Minh Mạnh 1965 019065006735 01/9/2021  

11 Vũ Tuấn Anh 1984 019084010344 30/8/2021  

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 16 

1 Trương Quang Hoàn 1984 019084000657 12/4/2021 Đội trưởng 

2 Cù Cường 1987 019087008117 10/5/2021 Đội phó 

3 Hoàng Trung Kiên 1978 019078009640 31/8/2021  

4 Ng Khắc Minh Hiệp 1989 024089012476 10/5/2021  

5 Trịnh Văn Lợi 1984 019008400668 31/8/2021  

6 Ng Thị Thanh Vân 1963 019163001385 22/9/2021  

7 Nguyễn Ngọc Tú 1981 019081005982 31/8/2021  
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 TỔ DÂN PHỐ SỐ 17 

1 Vũ Văn Thọ 1958   Đội trưởng  

2 Đỗ Trung Sơn 1959   Đội phó 

3 Đàm Thị Miên 1961    

4 Đỗ Trọng Lượng 1970    

5 Phạm Nhân 1995    

6 Vương Sĩ Tĩnh 1980    

7 Dương Ngọc Đại 1984    

8 Vũ Duy Bản 1961    

9 Ngô Văn Thành 1973    

10 Nguyễn Văn Tuyến 1970    

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 18 

1 Ngô Gia Liệt 1961 001061017601 12/4/2021 Đội trưởng 

2 Nguyễn Mạnh Thắng 1967   Đội phó 

3 Trần Ngọc Biên 1956    

4 Lưu Xuân Long 1962    

5 Lê Hải Bình 1968    

6 Lưu Thế Hân 1959    

7 Đặng Văn Hà 1980    

8 Đào Đức Dũng 1960    

9 Lê Thị Phương 1988    

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 19 

1 Phạm Bá Quân 1966 019066012030 27/6/2021  

2 Lê Bạch Long 1964 001064039123 20/8/2021  

3 Phạm Thị Thành 1960 019060000218 28/3/2021  

4 Phạm Thị Lợi 1966 01966007040 12/4/2021  

5 Trần T Thu Thủy 1976 019176000780   

6 Trần Trung Chính 1954 019055006289   

7 Nguyễn Thị Phương 1963 019063009021   

8 Phạm Đức Hiền 1969 019069000323   

9 Phạm Đức Thịnh 1977 019077000570   

10 Bùi Văn Trường 1976 019076002029   

11 Lê Văn Khâm 1953 06053002779   
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 TỔ DÂN PHỐ SỐ 20 

1 Nguyễn Hữu Nhật 1959 019059002837  Đội trưởng 

2 Đào Trung Đương 1960 033060012796  Đội phó 

3 Mai Văn Hải 1960 019060005717   

4 Hoàng Tuấn Hùng 1966 019066011205   

5 Trần Ngọc An 1953 024053000284   

6 Ma Đình Dũng 1960 019060004681   

7 Nguyễn Văn Trường 1962 019062003905   

8 Nguyễn Văn Đinh 1965 019-65005953   

9 Trần Tiến Dũng 1962 036062016103   

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 21 

1 Ngô Văn Thắng 0952 019052000204 28/3/2021 Đội trưởng  

2 Nông Văn Thái 1956 006056000026 28/3/2021 Đội phó 

3 Nguyễn Văn Hùng 1961 019061000197 12/4/2021  

4 Nguyễn Hữu Thân 1963 001063042586 31/8/2021  

5 Phạm Hồng Thái 1960 036060023058 07/1/2021  

6 Phạm Sùng Anh 1962 019062006755 17/6/2021  

7 Phạm Thị Hồng 1966 001166003393 30/3/2021  

8 Nguyễn Văn Định 1961 019061000174 28/3/2021  

9 Phạm Đình Chiến 1954 027054006128 10/12/2021  

10 Nguyễn Thành Trung 1973 024073018114 30/8/2021  

11 Phạm Chí Thiện 1952 0340540071196 12/4/2021  

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 22 

1 Trương Trường Thịnh 1964 09064010464 31/8/2021 Đội trưởng 

2 Kiều Xuân Sáng 1958 019058005002 31/8/2021 Đội phó 

3 Nguyễn Viết Kế 1961 019061003353 31/8/2021  

4 Dương Hồng Hải 1959 0190590005323 17/12/2021  

5 Đào Đức Thành 1966 019066012880 16/8/2021  

6 Vũ Đình Huy 1957 033057007262 7/9/2021  

7 Vũ Minh Hiếu 1987 019087016715 05/8/2021  

8 Nguyễn Đình Hảo 1971 019071014867 17/12/2021  

9 Trịnh Thanh Thủy 1960 036060018029 31/8/2021  

10 Nguyễn Viết Tiến 1975 019075014048 31/8/2021  
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 TỔ DÂN PHỐ SỐ 23 

1 Nguyễn Văn Hậu 1976 019076000577 23/11/2022 Đội trưởng 

2 Trần Quang Hiến 1963 001062022149 12/4/2021 Đội phó 

3 Nông Tiến Hùng 1966 019066007681 10/8/2021  

4 Ngô Tiến Mạnh 1988 019088006214 27/6/2021  

5 Trần Thùy 1961 019061006594 27/6/2021  

6 Dương Ngọc Sơn 1971 019064009035 27/6/2021  

7 Nguyễn Thị Chín 1972 019173002505 26/4/2023  

8 Ngô Trọng Kiên 1974 019074011264 27/6/2021  

9 Nguyễn Mạnh Hùng 1969 019069008168 27/8/2021  

10 Vũ Xuân Mạnh 1989 033089017279 17/9/2021  

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 24 

1 Ngô Xuân Hòa 1957 040057010362 31/8/2021  

2 Trần Văn Sang 1957 019057003448 17/8/2021  

3 Nguyễn Tiến Quân 1953 001053015759 31/8/2021 Đội trưởng 

4 Nguyễn Hữu Phú 1989 040089027438 17/8/2021  

5 Nguyễn Mạnh Hà 1979 019079005801 17/8/2021  

6 Trần Văn Thái 1964 019064009830 31/8/2021  

7 Nguyễn Hữu Thông 1977 019077000599 12/4/2021  

8 Nguyễn Tổ Huỳnh 1985 001085044025 27/6/2021  

9 Nguyễn Đức Hậu 1962 006062003248 17/8/2021 Đội phó 

10 Nguyễn Vân Khánh 1979    

 TỔ DÂN PHỐ SỐ 25 

1 Lê Kim Lâm 1958 019058000136 25/3/2021 Đội trưởng 

2 Nguyễn Văn Chung 1958    

3 Hồ Quốc Việt 1956 0330056002963 12/4/2021  

4 Nguyễn Đức Thọ 1975 019075000446 12/4/2021  

5 Phạm Ngọc Thắng 1956 019056000150 12/4/2021  

6 Nguyễn Quang Ly 1964 019064013052 13/2/2022  

7 Lại Đức Việt 1956 019056000142 12/4/2021  

8 Nguyễn Ngọc Hùng 1947 033074005333 12/4/2021  

9 Kiều Văn Dũng 1960 024060012779   

10 Phạm Văn Bình 1963 034063013837 27/6/2021  
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 TỔ DÂN PHỐ SỐ 26 

1 Nguyễn Văn Linh 1961 019061000191 28/3/2021 Đội trưởng 

2 Lê Như Thọ 1965 038065037576 10/8/2021 Đội phó 

3 Nguyễn Văn Ngọc 1953 038053012904 27/6/2021  

4 Hoàng Đào 1991 019091000407 12/4/2021  

5 Nguyễn Văn Bình 1970 019070000315 12/4/2021  

6 Đào Thúy Vân 1964 019164000250 12/4/2021  

7 Nguyễn Thị Tằm 1954 038154005861 28/3/2021  

8 Doãn Thị Mai 1975 019175009737 10/8/2021  

9 Trịnh Xuân Lộc 1958 019058000141 12/4/2021  

10 Đỗ Văn Lưu 1958 001058019684 12/4/2021  
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	Tỉnh Thái Nguyên
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